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THÔNG TƯ
TRAO ĐỔI THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ THU NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ, XE MÁY

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư trao đổi  thông tin dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc, trình tự trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu, nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
- Mã hồ sơ: Là mã số quản lý được hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế xác định cho mỗi hồ sơ khai lệ phí trước bạ. Mỗi người nộp thuế có thể được cấp nhiều mã hồ sơ tương ứng với từng hồ sơ khai lệ phí trước bạ.
- TCS: Chương trình ứng dụng thu theo dự án Hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính tại các điểm thu của Kho bạc nhà nước.
· Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: Là cụm từ được giải thích tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân có ôtô, xe máy thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Cơ quan thuế bao gồm: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.
3. Cơ quan kho bạc nhà nước bao gồm: Kho bạc Nhà nước; Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Điểm giao dịch Kho bạc nhà nước trực thuộc Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
4. Ngân hàng bao gồm: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo pháp luật các tổ chức tín dụng có liên quan đến việc thu nộp các khoản thuế và thu nội địa.
5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu nộp các khoản thuế và thu nội địa.
Điều 4: Nội dung dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử
Dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử bao gồm: Mã hồ sơ; Tên người nộp thuế; Địa chỉ; Số điện thoại; Loại xe; Nhãn hiệu; Số loại/Tên thương mại; Số máy; Số khung; Thể tích làm việc; Trọng tải; Số chỗ ngồi; Nước sản xuất; Năm sản xuất; Ngày nộp tiền; Giá trị tài sản theo hoá đơn; Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ; Mức thu lệ phí trước bạ; Số tiền lệ phí trước bạ đã nộp.
Điều 5. Nguyên tắc trao đổi dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử
1. Dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử trao đổi dưới dạng XML và có gắn chữ ký số của bên gửi có tính pháp lý tương đương như con dấu và chữ ký.

2. Dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử có gắn chữ ký số do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truyền sang Cục Cảnh sát giao thông là cơ sở để cơ quan cảnh sát giao thông làm thủ tục đăng ký xe.

3. Thông điệp truyền dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Cảnh sát giao thông đều phải kèm thông điệp điện tử xác nhận giữa đơn vị gửi, nhận và thời gian gửi, nhận; thông điệp xác nhận là cơ sở để xác định việc truyền dữ liệu điện tử thành công.

Điều 6. Khai lệ phí trước bạ điện tử
Người nộp thuế thực hiện kê khai đầy đủ thông tin Số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và đầy đủ các thông tin trên Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu số 02) ban hành kèm theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ.  Người nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự sinh mã hồ sơ của hồ sơ khai lệ phí trước bạ.
Điều 7. Nộp lệ phí trước bạ
1. Người nộp thuế thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo hình thức internetbanking của ngân hàng.
- Người nộp thuế có thể truy cập trực tiếp tại trang điện tử của ngân hàng hoặc qua chức năng “Nộp thuế điện tử” trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Người nộp thuế sử dụng mã hồ sơ do Cổng thông tin điện tử cung cấp để nộp lệ phí trước bạ và nhận thông báo đã chuyển tiền nộp thuế thành công hay không thành công theo thông báo của ngân hàng.
- Sau khi ngân hàng trích nợ tài khoản của người nộp thuế thực hiện truyền thông tin về Chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế theo từng mã hồ sơ cho cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
2. Người nộp thuế thực hiện nộp lệ phí trước bạ bằng tiền mặt, chuyển khoản tại quầy giao dịch của Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước
- Trường hợp người nộp thuế nộp lệ phí trước bạ tại quầy giao dịch của ngân hàng và nộp lệ phí trước bạ bằng tiền mặt tại quầy giao dịch của Kho bạc nhà nước.
Người nộp thuế thực hiện thủ tục nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Người nộp thuế thực hiện ghi mã hồ sơ tại cột “Số tờ khai /Số thông báo/Số quyết định”;  tại cột “Nội dung khoản nộp Ngân sách nhà nước” bắt buộc ghi rõ tên khoản nộp. Người nộp thuế không phải kê khai thông tin về đặc điểm xe như quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 84/2016/TT-BTC.
Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước nơi người nộp thuế giao dịch có trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin trên Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (mẫu C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC) như người nộp thuế kê trên Bảng kê nộp thuế.
- Trường hợp người nộp thuế nộp lệ phí trước bạ bằng hình thức chuyển khoản tại quầy giao dịch của cơ quan Kho bạc nhà nước.
Người nộp thuế thực hiện thủ tục nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Người nộp thuế ghi chép trên các mẫu chứng từ (C2-02/NS, C3-01/NS và C4-02/NS): ghi mã hồ sơ, tên khoản nộp tại cột “Nội dung thanh toán”. Người nộp thuế không phải kê khai thông tin về đặc điểm xe đối với trường hợp khai điện tử như quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 84/2016/TT-BTC.  Khi Kho bạc nhà nước hạch toán số thu lệ phí trước bạ  trên TCS, thông tin mã hồ sơ được nhập vào trường “Số tờ khai /Số thông báo/Số quyết định”; thông tin tên khoản nộp nhập vào trường “Nội dung khoản nộp Ngân sách nhà nước” trên TCS để truyền cho cơ quan thuế.
3. Trường hợp phát sinh sai sót thông tin trong hạch toán thu nộp Ngân sách nhà nước đối với khoản thu nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, ngân hàng/ Kho bạc nhà nước không được hoàn lại tiền cho người nộp thuế. Ngân hàng/Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thực hiện tra soát, hoàn thiện thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước theo quy định xử lý sai sót trong thanh toán, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc ghi nhận các Khoản nộp ngân sách cho người nộp thuế.
Điều 8. Trình tự, tiếp nhận, xử lý dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử
1. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận thông tin từ: Tờ khai điện tử tại Cổng Thông tin điện tử, chứng từ người nộp thuế nộp điện tử, Tờ khai nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, chứng từ nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước/ngân hàng.

2. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truyền toàn bộ dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử sang Cục Cảnh sát giao thông.
3. Ngay sau khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nhận được xác nhận thành công của Cơ quan công an về việc nhận được dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi tin nhắn thông báo cho người nộp thuế vào số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế để người nộp thuế đến Cơ quan cảnh sát giao thông làm thủ tục đăng ký xe.
4. Trường hợp khi làm thủ tục đăng ký cấp biển phương tiện ôtô, xe máy, Cơ quan cảnh sát giao thông cấp biển đăng ký xe kiểm tra nếu phát hiện dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử quy định tại Khoản 1 Điều 3 do Cơ quan thuế truyền sang khác với hồ sơ xe do người nộp thuế cung cấp khi đăng ký xe thì Cơ quan cảnh sát giao thông trả hồ sơ để người nộp thuế đến trực tiếp Cơ quan Thuế hoặc Cơ quan thu (Kho bạc nhà nước/ngân hàng) để điều chỉnh thông tin đã khai báo.

Điều 9. Xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp lệ phí trước bạ điện tử tại cơ quan thuế
Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến Khoản nộp Ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo thì người nộp thuế thực hiện lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.
Việc xử lý sai sót dữ liệu ở địa phương nào thì Cơ quan Thuế ở địa phương đó có trách nhiệm chỉnh sửa, cụ thể như sau:
1. Sai thông tin về đặc điểm phương tiện, thông tin người nộp thuế nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp:
- Hướng dẫn người nộp thuế lập lại Tờ khai, điều chỉnh tờ khai tại Ứng dụng quản lý lệ phí trước bạ của cơ quan thuế và xác nhận thông tin liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ theo mẫu số 01/TT-TĐTT (ban hành kèm theo Thông tư này) để người nộp thuế tiến hành các thủ tục đăng ký.
- Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.
2. Sai thông tin về phương tiện và có thay đổi số thuế phải nộp:
2.1.Trường hợp số tiền lệ phí trước bạ phải nộp ít hơn số tiền đã nộp:
- Hướng dẫn người nộp thuế lập lại Tờ khai và xác nhận thông tin liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ theo mẫu số 01/TT-TĐTT (ban hành kèm theo Thông tư này) để người nộp thuế tiến hành các thủ tục đăng ký đồng thời thực hiện điều chỉnh tờ khai tại Ứng dụng quản lý lệ phí trước bạ của cơ quan thuế.
-  Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.
- Thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
2.2.Trường hợp số tiền lệ phí trước bạ phải nộp nhiều hơn số đã nộp
- Hướng dẫn người nộp thuế lập lại Tờ khai, điều chỉnh Tờ khai trên Ứng dụng quản lý trước bạ lệ phí trước bạ, ký Thông báo số thuế phải nộp bổ sung và hướng dẫn người nộp thuế nộp bổ sung số tiền lệ phí trước bạ còn thiếu.
- Thực hiện xác nhận thông tin liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ theo mẫu số 01/TT-TĐTT (ban hành kèm theo Thông tư này) sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
- Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Thuế có trách nhiệm:
-  Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình kế hoạch tổ chức thực hiện để triển khai thí điểm khai, nộp điện tử cho ôtô, xe máy trước mắt ở những thành phố lớn có nhu cầu giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội.
-  Xây dựng hệ thống ứng dụng để truyền, nhận dữ liệu đáp ứng yêu cầu tại Thông tư này.

2. Ngân hàng, Kho bạc nhà nước thực hiện xử lý sai sót, tra sót, điều chỉnh  thông tin trong thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 84/2016/TT-BCT ngày 17/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.
3. Người nộp thuế, cơ quan thuế, Kho bạc nhà nước, ngân hàng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Điều 11. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...tháng ...  năm 2017.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./.
 

	 
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VP (2b), TCT (VT,TNCN).
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